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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN T 

TP. HÀ NỘI 

-------- 

B¶n ¸n sè: 330/2021/HSST  

Ngµy: 09/12/2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------    -------- 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN T - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - chủ tọa phiên toà:  Bà Phan Thanh Hà  

Các Hội thẩm nhân dân:             Bà Nguyễn Thị Huyền Nga      

                                                     Ông Lê Văn Châu 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Đinh Thị Thủy - Cán bộ TAND 

quận T - thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận T - thành phố Hà Nội tham gia phiên 

toà: Bà H Thị Hoài Phƣơng - Kiểm sát viên 

Ngày 09 tháng 12 năm 2021 tại trụ sở TAND quận T, Hà Nội, xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 359/2021/HSST, ngày 22/11/2021 đối với bị cáo: 

Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG L - Sinh năm: 1993; Giới tính: Nam; Nơi 

ĐKNKTT: khu phố L, phường X, thị xã M, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (đã cắt treo); 

chỗ ở: không nơi cư trú cố định; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn 

hóa: 5/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: 

Nguyễn Văn B; Con bà: Lại Thị T; TATS: Danh chỉ bản số 439 ngày 21/9/2021 

của công an quận T lập và lý lịch tư pháp phản ánh; TA: - Ngày 15/12/2016, 

TAND thị xã S, tỉnh H xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” (chưa được 

xóa án tích).  

Bị cáo bị tạm giữ ngày 12/9/2021 - có mặt tại phiên toà.  

- Người bị hại: anh Đỗ Duy H  - sinh năm: 1988 (có mặt) 

HKTT: khu X xã L, huyện H, tỉnh Phú Thọ 

Trú tại: số X phố V, phường D, quận T, Hà Nội.  

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: anh Nguyễn Quang L  - sn: 1985 

Trú tại: số X, ngõ Y phố T, phường L, quận T, Hà Nội (có đơn xin vắng mặt)  

  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 06/9/2021, do không có công việc ổn định, không có chỗ ở, nên 

NGUYỄN HOÀNG L đã đi lang thang dọc tuyến phố V, Hà Nội để tìm chỗ ở. 

Khi đi đến cửa hàng kinh doanh bán quần áo HP của anh Đỗ Duy H tại số X phố 

V, phường D, quận T, Hà Nội, L phát hiện cửa hàng đang đóng cửa, không có 

người trông giữ, nên L trèo lên mái cửa hàng chui qua lỗ hở để ngủ tại gác xép. 

Từ ngày 06/9/2021, ban ngày L đi lang thang, đến tối khoảng 21h00’ L trèo vào 

cửa hàng ngủ tại gác xép đến 05h00’sáng lại trèo ra. Khoảng 17h00’ ngày 
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11/9/2021, L còn 55.000đ nên đã đến cửa hàng cầm đồ Tân Lang của anh 

Nguyễn Quang L địa chỉ tại: số Y phố Đ, Hà Nội cầm cố chiếc điện thoại di 

động nhãn hiệu Redmi màu xanh với giá 700.000đ. Sau đó, L đi mua đồ ăn, 

nước uống hết 84.000đ, cho 03 mẹ con ăn xin ngoài đường 40.000đ, xong L tiếp 

tục quay lại cửa hàng quần áo của anh H. Khoảng 19h30’ cùng ngày, do hết tiền 

tiêu nên L đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của cửa hàng. L từ gác xép đi 

xuống tầng I của cửa hàng. Khi xuống tầng I, L phát hiện trên giá quần áo có 

một con lợn bằng sứ màu đỏ dạng để đựng tiền, L lắc phát hiện trong con Lợn 

sứ có tiền nên đã mang vào nhà vệ sinh tầng I của cửa hàng để đập vỡ. L đếm 

tiền được tổng cộng 2.200.000đ (bao gồm 01 tờ tiền mệnh giá 500.000đ, 07 tờ 

tiền mệnh giá 200.000đ và 03 tờ tiền mệnh giá 100.000đ). Sau đó L đi đến cửa 

hàng cầm đồ Tân Lan chuộc lại chiếc điện thoại đã cầm cố tại đây với giá 

800.000đ; L mua 01 bao thuốc lá với 02 chai nước Lavi với giá 23.000đ, còn lại 

số tiền 2.008.000đ L để vào ví rồi đi về đến khu vực đầu ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hà 

Nội để đợi tối muộn vắng người sẽ trèo vào gác xép cửa hàng quần áo H Phương 

để ngủ. Khi đang ngồi tại đây thì bị cơ quan công an kiểm tra phát hiện, thu giữ 

được số tiền trong ví L. Ngoài ra còn thu giữ của L 01 mũ lưỡi trai màu đen; 01 

chiệc khẩu trang màu đen; 01 chiếc áo phông không cổ màu đen; 01 quần dài 

màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi, 01 ví da màu nâu; thu giữ của 

Nguyễn Quang L 100.000đ.         

Tại cơ quan điều tra, NGUYỄN HOÀNG L khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội phù hợp lời khai người bị hại, người liên quan và tài liệu chứng cứ cơ 

quan điều tra thu thập. 

Anh Đỗ Duy H khai: anh bị mất trộm số tiền khoảng 15.000.000đ, để bên 

trong con lợn bằng sứ màu đỏ. Nguồn gốc số tiền là toàn bộ tiền tiết kiệm của 

anh từ tháng 5/2021 đến tháng 7/2021. Tuy nhiên, anh không có tài liệu chứng 

cứ gì để chứng minh và từ chối đối chất với NGUYỄN HOÀNG L. 

Cơ quan điều tra đã trao trả anh H số tiền 2.008.000đ, anh H đề nghị L phải 

bồi thường số tiền 12.992.000đ; đối với con lợn sứ, do đã cũ, không còn giá trị 

sử dụng nên anh H không yêu cầu.  

Tại bản cáo trạng số 322/CT-VKS ngày 18/11/2021, của VKSND quận T 

đã truy tố bị cáo NGUYỄN HOÀNG L về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1, 

Điều 173 - BLHS. 

Tại phiên toà: Bị cáo khai nhận như đã khai tại cơ quan điều tra, thừa nhận 

nội dung cáo trạng truy tố là đúng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện. Bị cáo 

thấy được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và đề nghị Toà xem xét, giảm 

nhẹ hình phạt. 

- Người bị hại: anh Đỗ Duy H khai: anh bị mất trộm số tiền khoảng 

15.000.000đ, để bên trong con lợn bằng sứ màu đỏ là tiền tiết kiệm của anh từ 

tháng 5/2021 đến tháng 7/2021. Tại phiên tòa anh H không yêu cầu bị cáo L 

phải bồi thường, anh chỉ đề nghị HĐXX xử phạt L theo quy định của pháp luật.    

 

- Tại phiên tòa, đại diện VKS giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: 

Khoảng 19h30’ ngày 11/9/2021, tại cửa hàng kinh doanh bán quần áo HP số X 

phố V, phường D, quận T, Hà Nội, NGUYỄN HOÀNG L đã có hành vi Trộm 
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cắp 2.200.000đ của anh Đỗ Duy H. Hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành 

tội “Trộm cắp tài sản”. Do đó, VKS giữ nguyên quyết định truy tố đối với 

NGUYỄN HOÀNG L về tội “Trộm cắp tài sản”. Đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng khoản 1, Điều 173; Điều 38; điểm s, khoản 1,  Điều 51; điểm h, khoản 1, Điều 52 

-BLHS xử phạt bị cáo từ 15 đến 18 tháng tù.  

- Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.  

- Anh Đỗ Duy H không yêu cầu bồi thường nên không xem xét. 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 mũ lưỡi trai, 01 khẩu trang, 01 áo phông, 01 quần 

dài và 01 ví da. 

- Hoàn trả anh Đỗ Duy H số tiền 100.000đ thu giữ của anh Nguyễn Quang 

L và hoàn trả cho bị cáo 01 điện thoại di động. 

- Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền 92.000đ là tiền bị cáo đã sử dụng vào 

việc ăn tiêu.  

- Lưu giữ 01 đĩa DVD trong hồ sơ vụ án để làm tài liệu chứng cứ. 
   

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an quận T, Điều 

tra viên, VKS nhân dân quận T, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình 

sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên toà và tại cơ quan điều tra phù hợp với 

nhau, phù hợp với biên bản thu giữ và niêm phong vật chứng và các tài liệu, chứng 

cứ khác trong hồ sơ vụ án - đủ cơ sở kết luận: Khoảng 19h30’ngày 11/9/2021, tại 

cửa hàng kinh doanh bán quần áo H Phương số 27 Đại Cồ Việt, phường Cầu 

Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội, NGUYỄN HOÀNG L đã có hành vi Trộm cắp 

2.200.000đ của anh Đỗ Duy H. Đối chiếu với quy định của pháp luật, bị cáo đã 

phạm tội "Trộm cắp tài sản" được quy định tại khoản 1, Điều 173 - BLHS. VKS 

truy tố bị cáo ra xét xử theo điều luật đã viện dẫn là có căn cứ. 
Hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o ®· x©m ph¹m quyÒn së h÷u tµi s¶n cña c«ng 

d©n vµ g©y mÊt trËt tù trÞ an x· héi, do vËy cÇn thiÕt ph¶i xö lÝ bÞ c¸o b»ng ph¸p 
luËt ®Ó c¶i t¹o, gi¸o dôc ®èi víi bÞ c¸o vµ phßng ngõa chung. 

Về nhân thân: bị cáo có 01 tiền án (chưa được xóa), phạm tội lần này 

thuộc trường hợp “tái phạm” được quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 52 - 

BLHS, thể hiện bị cáo có nhân thân xấu, đã được cơ quan Nhà nước giáo dục 

nhưng vẫn không thay đổi - thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Do vậy, để 

trừng trị đồng thời cải tạo, giáo dục bị cáo và làm bài học răn đe người khác cần 

thiết phải áp dụng hình phạt tương xứng và cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một 

thời gian.  
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Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; được quy định tại điểm s, 

khoản 1, Điều 51 - BLHS để giảm một phần hình phạt cho bị cáo.  

Về hình phạt bổ sung: theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại 

phiên tòa đều cho thấy bị cáo là lao động tự do, không có thu nhập ổn định. Vì 

vậy, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền 

đối với bị cáo. 

Về dân sự: anh Đỗ Duy H khai: anh bị mất trộm số tiền khoảng 

15.000.000đ, để bên trong con lợn bằng sứ màu đỏ là tiền tiết kiệm của anh từ 

tháng 5/2021 đến tháng 7/2021. Tại phiên tòa anh H không yêu cầu bị cáo L 

phải bồi thường. Nên HĐXX không xem xét.   

Về vật chứng: Cơ quan công an thu giữ của bị cáo 01 mũ lưỡi trai màu 

đen; 01 khẩu trang màu đen; 01 áo phông không cổ màu đen; 01 quần dài màu 

đen; 01 điện thoại di dộng nhãn hiệu Redmi Imei1:861880054522902/78, Imei2: 

861880054522910/78 (không kiểm tra bên trong); 01 ví da màu nâu có kí hiệu 

“CODY” (đều đã qua sử dụng). Đây là những tài sản cá nhân của bị cáo đang 

mặc trên người, không liên quan đến việc trộm cắp, nên hoàn trả bị cáo. 

Ngoài ra cơ quan công an còn thu giữa của anh Nguyễn Quang L 100.000đ, 

đây là tiền do bị cáo L trộm cắp của anh H sau đó lấy tiền này đi chuộc điện 

thoại tại cửa hàng của anh Lưu, nên cần trả lại anh H. 

Đối với 01 đĩa DVD do anh Đỗ Duy H giao nộp cho cơ quan công an, ghi 

lại hình ảnh bị cáo L trộm cắp, nên lưu giữ trong hồ sơ để làm tài liệu chứng cứ. 

Về biện pháp tƣ pháp: Sau khi trộm cắp được số tiền 2.200.000đ, L đã ăn 

tiêu hết 92.000đ, nay buộc bị cáo phải truy nộp sung công quỹ Nhà nước. 

Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí HSST theo quy định tại Điều 135 - 

BLTTHS 

Về quyền kháng cáo: bị cáo, người bị hại, người liên quan có quyền kháng 

cáo theo quy định tại Điều 331, 333 - BLTTHS. 
    Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

- Tuyên bố: Bị cáo NGUYỄN HOÀNG L  phạm tội "Trộm cắp tài sản” 

Áp dụng:  khoản 1,  Điều 173;  điểm s, khoản 1,  Điều 51; điểm h, khoản 1, Điều 52 

- BLHS. 

Xử phạt:  NGUYỄN HOÀNG L 14 (mười bốn) tháng tù. 

                 Thời hạn tù tính từ ngày 12/9/2021. 

* Về vật chứng: Căn cứ Điều 106 - BLTTHS 

- Hoàn trả bị cáo 01 mũ lưỡi trai màu đen; 01 khẩu trang màu đen; 01 áo 

phông không cổ màu đen; 01 quần dài màu đen; 01 điện thoại di dộng nhãn hiệu 

Redmi Imei1:861880054522902/78, Imei2: 861880054522910/78 (không kiểm 

tra bên trong); 01 ví da màu nâu có kí hiệu “CODY” (đều đã qua sử dụng). (theo 

biên bản giao nhận vận chứng tại cục THA dân sự quận T ngày 19/11/2021; 

61/22).  

- Hoàn trả anh Đỗ Duy H 100.000đ (tại giấy nộp tiền vào tài khoản THA 

dân sự quận T ngày 19/11/2021).    



5 

 

- Lưu giữ 01 đĩa DVD trong hồ sơ vụ án để làm tài liệu chứng cứ. 

* Biện pháp tƣ pháp: Căn cứ Điều 47 - BLHS 

Buộc bị cáo phải truy nộp 92.000đ sung công quỹ Nhà nước.  

* Án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí HSST.    

* Quyền kháng cáo: bị cáo, người bị hại (anh H) có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người liên quan (anh Nguyễn Quang L) vắng mặt có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./. 

 

                                     T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa                   
Nơi nhận: 
- TAND thành phố Hà Nội;                                                 
- VKSND quận T 

- Chi cục THADS quận T; 

- UBND quận T 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

                      

 

                                                                                                                    Phan Thanh Hà 
 

  

  

                   

              HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Các Hội thẩm nhân dân          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 
 

  
 
 
 
 
 


